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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2021

Phần I

     ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2020
Thực hiện Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020 trong điều kiện có một số thuận lợi cơ bản: Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới luôn được sự quan tâm cao của Đảng, Nhà nước; Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời và ưu tiên nguồn lực bằng các chủ trương, cơ chế, chính sách khôi phục, khuyến khích phát triển. Bên cạnh, cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức: (1) Cùng với tình hình chung cả nước, đại dịch Covid-19 tác động sâu rộng, mọi mặt kinh tế - xã hội, tác động tới sản xuất kinh doanh, xuất khẩu các mặt hàng lâm thủy sản; (2) Dịch tả lợn châu Phi đã giảm mạnh, nhưng chưa được khống chế hoàn toàn, mầm bệnh vẫn tồn dư trong môi trường, nguy cơ tái phát nên gây khó khăn cho tái đàn, tăng đàn; (3) Vụ Xuân ảnh hưởng của mưa lớn, lốc xoáy, gây đỗ ngã nhiều diện tích lúa giai đoạn làm đòng- trổ bông bị thiệt hại, đồng thời vào giai đoạn cuối vụ cũng phát sinh một số đối tượng gây hại (như rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn,…)
; trong vụ Hè Thu, đầu vụ nắng nóng gay gắt kéo dài (trên 45 ngày) đã gây cháy rừng, hạn hán xảy ra ảnh hưởng đến diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng cạn, chè công nghệp; (4) Những tháng cuối năm thiên tai, thời tiết diễn biến khó lường, xảy ra các đợt mưa, lũ, đặc biệt trong tháng 10 mưa lũ gây ngập lụt diện rộng, thiệt hại lớn
. Phát huy thuận lợi, nổ lực khắc phục khó khăn, dưới sự tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự phối hợp của UBMTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể và bà con nông dân nên sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt được kết quả khá cao, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu định hướng và tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp 2021 đến huyện, xã; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng, ban hành sớm và triển khai đồng bộ các đề án, phương án, kế hoạch như: Đề án sản xuất vụ Xuân, Đề án nuôi trồng thủy sản, Đề án tưới nước, Phương án PCCC rừng, Đề án sản xuất vụ Hè Thu - Mùa, Đề án vụ Đông 2020; Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản; Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020
.
Tập trung cao chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để trình bộ, ngành trung ương thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt; hoàn thiện chuyên đề về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tham mưu HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết: Về sửa đổi một số điều Nghị quyết 123/2018/NQ-CP về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; Chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 (trong đó có chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn) và quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách giai đoạn 2017-2020 và hoàn thành việc xây dựng Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2020.

 Kịp thời ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp về bổ cứu sản xuất vụ Xuân, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là phòng chống, kiểm soát dịch tả lợn châu phi, gắn với tập trung tái đàn, tăng đàn, phục hồi và phát triển chăn nuôi lợn; triển khai các kết luận của Bộ chính trị về nông nghiệp, nông thôn
; chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng và tập trung chống hạn cây trồng vụ Hè Thu; nhân rộng các mô hình và tổ chức hội thảo sơ kết đánh giá kết quả bước đầu thực hiện phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn liên kết sản xuất theo cánh đồng mẫu; tiếp tục triển khai quyết liệt nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); quy định phân cấp quản lý đê điều và tổ chức lực lượng quản lý đê trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 
Trước diễn biến bất thường về thời tiết, thiên tai, UBND tỉnh đã chủ động ban hành các chỉ thị, công điện, phương án tập trung ứng phó với mưa bão, lũ lụt, đặc biệt là các đợt mưa lũ từ ngày 15-21/10/2020
; ngay sau mưa lũ, tập trung dồn lực chỉ đạo khắc phục thiệt hại, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy ban hành và triển khai Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh, với sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Trung ương, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân nên đã sớm ổn định đời sống, từng bước khôi phục sản xuất.
 2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất
Theo số liệu của ngành Thống kê, 6 tháng đầu năm 2020 GRDP khu vực nông lâm thủy sản đạt trên 1,58% (cả nước 1,19%); theo công bố của Trung ương dự kiến GRDP ngành nông lâm thủy sản Hà Tĩnh cả năm 2020 ước đạt 3,89% (cả nước khoảng 1,5%)
, tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa lũ trong tháng 10 tác động đến kết quả sản xuất cả năm
. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành (theo giá so sánh) năm 2020 ước đạt trên 13.000 tỷ đồng (tăng trên 2,5% so với năm 2019), trong đó: Nông nghiệp 10.819 tỷ đồng (tăng 2,9%), lâm nghiệp 732 tỷ đồng (tăng 3%), thủy sản 1.450 tỷ đồng; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích ước đạt 90 triệu đồng/ha; tỷ trọng chăn nuôi chiếm trên 53% trong cơ cấu GTSX nội ngành nông nghiệp.
2.1. Nông nghiệp:

a) Trồng trọt: Sản xuất lúa vụ Xuân, vụ Hè Thu 2020 đều được mùa, được giá, các mô hình phá bỏ bờ vùng, bờ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn, có liên kết bao tiêu sản phẩm được sơ kết, nhân rộng; tăng nhanh diện tích áp dụng quy trình VietGAP
, sản lượng thu hoạch cây ăn quả đạt cao; tổng sản lượng lương thực đạt trên 58 vạn tấn (vượt 104,9% KH), tăng 2,7 vạn tấn so với năm 2019.

- Lúa: Đã chủ động dự tính dự báo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại, đặc biệt là trong vụ Xuân
; sơ kết và nhân rộng các mô hình cải tạo, phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn với quy mô diện tích sản xuất bước đầu đạt 1.264,7ha
 (tăng 446,5ha so với năm 2019), liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm với Công ty KC Hà Tĩnh đạt 1.200ha
, bước đầu triển khai một số mô hình sản xuất lúa được chứng nhận VietGAP (60ha), lúa gạo theo hướng hữu cơ gắn với sản phẩm OCOP. Tổng diện tích gieo cấy cả năm 103.913ha, đạt 100,3% KH (trong đó: vụ Xuân 59.327ha, vụ Hè Thu 44.050ha, vụ Mùa 536ha); năng suất bình quân đạt 51,98 tạ/ha (tăng 2,11 tạ/ha so với năm 2019), trong đó vụ Xuân đạt 55,64 tạ/ha, vụ Hè Thu đạt 47,29 tạ/ha (tăng 11,9% so với vụ Hè Thu 2019, là vụ có năng suất cao nhất trong 5 năm gần đây); sản lượng lúa cả năm đạt trên 54 vạn tấn (đạt 105% KH, tăng 2,4 vạn tấn), trong đó: vụ Xuân đạt 33 vạn tấn, vụ Hè Thu đạt trên 20,8 vạn tấn (tăng 13%). 
- Bưởi: Diện tích trồng mới 221ha, nâng tổng diện tích bưởi lên 3.770 ha (đạt 96% KH), tăng 9,6% so với năm 2019, trong đó diện tích được chứng nhận VietGAP đạt 199,2ha; diện tích cho sản phẩm đạt trên 2.486ha (đạt 99% KH, tăng 19%), năng suất bình quân đạt 114,5 tạ/ha (đạt 103% KH), tăng 15%; sản lượng bưởi thu hoạch đạt trên 28.466 tấn (đạt 102,5% KH), tăng 37% so với năm 2019.

- Cam: Từng bước đầu tư theo hướng thâm canh, diện tích trồng mới 277ha, nâng tổng diện tích trồng cam lên đạt 7.460ha (đạt 99,8% KH), tăng 4,7% so với năm trước, trong đó diện tích được chứng nhận VietGAP đạt 654,2 ha; diện tích cho sản phẩm đạt 5.381ha (đạt 108% KH), tăng 17%; năng suất bình quân ước đạt 105 tạ/ha (97% KH); sản lượng thu hoạch ước đạt 56.525 tấn, tăng 20% so với năm 2019.

- Chè công nghiệp: Do bị ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, hạn hán
 nên diện tích, năng suất, sản lượng chè giảm so với năm 2019: Diện tích hiện có 1.133 ha (đạt 86% KH), giảm 5,4%; diện tích kinh doanh 894 ha (đạt 88% KH), năng suất bình quân ước đạt 126,3 tạ/ha, sản lượng búp tươi 11.288 tấn (đạt 90% KH), giảm 2,5%.

- Rau các loại: Phát triển các mô hình sản xuất rau củ quả theo hướng ứng dụng công cao đạt kết quả bước đầu với quy mô 28.850 m2 (tương ứng 33 nhà màng, nhà lưới), trong đó 11.000 m2 ứng dụng các thiết bị cảm biến, thông minh, điều khiển tự động. Diện tích gieo trồng cả năm 12.328ha (đạt 102,19% KH); năng suất bình quân đạt 69,3 tạ/ha (đạt 104,5% KH), tăng 7%; sản lượng đạt 85.433 tấn (đạt 106% KH), tăng 4,7% so với năm 2019.
- Các cây trồng cạn khác: Sản xuất gặp khó khăn, sản lượng số cây trồng giảm nhẹ do thời tiết nắng nóng, thiên tai xảy ra
: Cây ngô: Diện tích gieo trỉa đạt 9.951ha (đạt 105,5% KH), năng suất bình quân đạt 43,81 tạ/ha, sản lượng trên 43.595 tấn, bằng 98,3% so với năm 2019. Cây lạc: Diện tích gieo trồng 11.084ha (đạt 84,6% KH), bằng 90,3% so với năm trước; năng suất bình quân đạt 24,56 tạ/ha (giảm 5%), sản lượng đạt 27.211 tấn (đạt 81,8% KH). Khoai: Diện tích 3.504ha ( đạt 84,5% KH), bằng 94% so với năm trước; năng suất đạt 69,5 tạ/ha, sản lượng 24.360 tấn (đạt 87,9% KH), bằng 93,9% so với năm 2019. Đậu: Diện tích 3.629ha (đạt 68,26% KH), bằng 94% so với năm 2019; năng suất đạt 8,32 tạ/ha, sản lượng đạt 3.018 tấn (đạt 60% KH), bằng 91% so với năm 2019.
b) Chăn nuôi: Các dịch bệnh trong chăn nuôi cơ bản được kiểm soát
, việc tái đàn, phục hồi chăn nuôi lợn đạt kết quả bước đầu; chăn nuôi bò, hươu, gia cầm tiếp tục duy trì, phát triển ổn định; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt trên 109.000 tấn, tawmg 2,97% so với năm 2019.
- Lợn: Đã tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tả lợn châu phi, ban hành và ưu tiên nguồn lực triển khai chính sách hỗ trợ tái đàn, tăng đàn, phát triển chăn nuôi lợn
 theo hướng an toàn, bền vững: Đến nay, tổng đàn lợn đạt khoảng trên 387.000 con (đạt 102% KH), tăng 8,9% so cuối năm 2019, riêng đàn lợn nái 40.000 con (đạt 90% KH), tăng 13,8% so cuối năm 2019. Trong đó, khu vực trang trại tiếp tục tăng về số lượng đầu con, với tổng đàn gần 215.000 con (chiếm 58% tổng đàn lợn), gồm có 144 trang trại lợn thịt (quy mô từ 300 con) với số lượng hơn 120.000 con và 38 trang trại lợn nái (quy mô từ 300 con) với số lượng trên 20.500 con, chiếm 53% tổng đàn nái; bước đầu thu hút một số doanh nghiệp quan tâm khảo sát đầu tư
; từ quý III trở đi, cùng với chính sách hỗ trợ việc tái đàn khu vực hộ chăn nuôi nhỏ tăng nhanh ở các địa phương
. Tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt trên 72.300 tấn (đạt 105% KH), bằng 101,3% so với năm 2019. 
- Bò: Tổng đàn đạt 170.620 con (đạt 88% KH), tăng 2,3% so với năm 2019; hình thành 846 mô hình chăn nuôi bò thâm canh (quy mô từ 10 con) theo hướng hàng hóa; chất lượng đàn tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ bò lai Zêbu, bò thịt chất lượng cao chiếm 53%. Sản lượng thịt bò ước đạt 10.070 tấn (đạt 95% KH), tăng 5,2%; sản lượng sữa ước đạt gần 10.000 tấn, tăng 3,5% so với năm 2019. 
- Chăn nuôi gia cầm, hươu: Tổng đàn hươu 37.434 con (đạt 103% KH), tăng 2,8% so với năm 2019; có 04 doanh nghiệp, HTX có các sản phẩm chế biến từ hươu đạt chứng nhận sản phẩm OCOP và 400 mô hình chăn nuôi hươu (quy mô từ 10 con); sản lượng nhung hươu ước đạt 15,42 tấn. Tổng đàn gia cầm đạt hơn 9,15 triệu con (đạt 101%KH), tăng 2,5%; phát triển được 260 trang trại gia cầm (quy mô từ 2.000 con trở lên), trong đó 10 trang trại chăn nuôi gà liên kết với doanh nghiệp (quy mô 7.000-50.000 con/lứa); sản lượng thịt gia cầm 21.481 tấn (đạt 102% KH), tăng 3,4%; sản lượng trứng 318 triệu quả (đạt 105% KH), tăng 0,8% so năm 2019.
2.2. Lâm nghiệp: Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp, quản lý, bảo vệ rừng được duy trì ổn định và phát triển; độ che phủ rừng đạt 52,5%.
- Trồng rừng ước đạt 8.350ha (đạt 108% KH), bằng 101% so với năm 2019 (trong đó diện tích trồng rừng nguyên liệu 8.100ha, đạt 107% KH); chăm sóc rừng đạt 18.500ha, khoán bảo vệ rừng đạt 189.020 ha, khoanh nuôi XTTS rừng 500ha, trồng cây phân tán 4 triệu cây, đạt 100% KH. Chăm sóc, bảo vệ 8.894ha cao su hiện có (đại điền 7.694 ha, tiểu điền 1.200 ha), trong đó diện tích đưa vào khai thác 2.300ha, năng suất mủ bình quân đạt từ 10 tạ/ha/năm, sản lượng mủ khô khoảng 2.300 tấn, đạt 100% KH. Sản lượng gỗ rừng trồng khái thác ước đạt trên 438.000 m3 (đạt 96,5% KH), tăng 16% so với năm 2019.
- Công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng được tăng cường, từ đầu năm đến nay đã phát hiện và xử lý 189 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu tang vật 164,287 m3 gỗ các loại, 164,4 kg động vật rừng, 3752,7kg lâm sản khác và 24 phương tiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ 142 dự án, công trình liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp. Đã kịp thời ban hành các chỉ thị, công điện, chỉ đạo các địa phương, chủ rừng thực hiện phương án BVR-PCCCR, duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy, nhất là thời gian cao điểm thời tiết, nắng nóng kéo dài, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra: toàn tỉnh xảy ra 51 điểm phát lửa, trong đó có 14 điểm gây cháy rừng, diện tích rừng bị cháy 85,67ha, diện tích rừng thiệt hại không có khả năng phục hồi ước tính khoảng 59,7ha (so với năm 2019 giảm 49 điểm phát lửa, giảm 7 vụ cháy, diện tích rừng bị cháy giảm 377,23 ha, diện tích rừng thiệt hại không có khả năng phục hồi giảm 243,25 ha); điều ra, xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ/16 đối tượng.

2.3. Thủy sản: Sản xuất nuôi trồng, khai thác liên tục duy trì mức phát triển khá cao (trên 6%) trong 9 tháng đầu năm, tuy vậy do ảnh hưởng các đợt mưa lũ trong tháng 10 nên tổng sản lượng thủy sản cả năm ước đạt 50.475 tấn (đạt 102,5% KH).
Về nuôi trồng: Trong điều kiện gặp khó khăn về thời tiết, dịch bệnh, thị trường
, nhưng diện tích thả nuôi vẫn đạt trên 7.357ha (đạt 98,6% KH), bằng 99% so với năm 2019, trong đó diện tích nuôi tôm đạt trên 2.510 ha (riêng nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao, sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt 610 ha, nuôi áp dụng tiêu chuẩn VietGAP 86 ha, nuôi bán thâm canh, quảng canh cải tiến 1.900 ha); sản xuất ương dưỡng giống tôm ước đạt 500 triệu con (đạt 100% KH), giống cá nước ngọt ước đạt 40 triệu con (đạt 77% KH). Năng suất nuôi trồng thủy sản bình quân cả năm ước đạt trên đạt 1,98tấn/ha, trong đó nuôi nước ngọt 1,5 tấn/ha, mặn lợ 2,71 tấn/ha, nuôi nhuyển thể 10,6 tấn/ha. Sản lượng nuôi trồng thủy sản cả năm ước đạt 14.590 tấn (đạt 98,6% KH), giảm 4% so với năm 2019 (nguyên nhân do mưa lũ trong tháng 10/2020 gây thiệt hại, cuối trôi trên 4.000 tấn thủy sản cả loại).
 Về khai thác: Đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), triển khai Luật thủy sản và Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Chính sách hỗ trợ kinh phí mua thiết bị giám sát thành trình cho các tàu cá
, tạo được sự chuyển biến, hiệu quả bước đầu
, đến nay đã có 84/141 tàu cá có chiều dài trên 15m được lắp đặt, kết nối vận hành. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt trên 35.885 tấn (đạt 102,5% KH), bằng 97,8% so với năm 2019; trong đó: Khai thác biển đạt 31.500 tấn, khai thác nội địa đạt 4.385 tấn.
(Chi tiết có phụ biểu 01 kèm theo)

3. Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP gắn với phát triển sản xuất
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP tiếp tục được tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; kinh tế khu vực nông thôn cơ bản được duy trì sự ổn định; cơ sở hạ tầng được nâng cấp, nhất là làm đường giao thông nông thôn đạt khối lượng khá
, phong trào xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tiếp tục đi vào chiều sâu, rõ nét. Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Đề án huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch được Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất cao, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Chương trình OCOP tiếp tục đạt kết quả tích cực, đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020. Dự kiến năm 2020 có 15 xã đạt chuẩn NTM, 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 218 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, 1800 vườn mẫu đạt chuẩn
  và ít nhất 90 sản phẩm OCOP đạt chuẩn
; 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Đức Thọ, Thạch Hà và Vũ Quang); 02 huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.
4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển hình thức tổ chức sản xuất, triển khai chính sách trên các lĩnh vực thuộc ngành
4.1. Về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm
Ban bành Kế hoạch đảm bảo chất lượng ATVSTP trong lĩnh vực nông nghiệp 2020 (Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 14/02/2020) và tổ chức triển khai đến cấp huyện, xã. Kết quả đã thanh tra, kiểm tra được 1.254 lượt cơ sở SXKD VTNN, thực phẩm nông lâm thủy sản, lấy 319 mẫu để giám sát chất lượng VTNN, ATTP (95 mẫu VTNN, 224 mẫu thực phẩm), qua đó phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 38 trường hợp, đình chỉ sản xuất 01 tháng đối với 02 cơ sở 
; cấp và cấp lại 481 Giấy chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề (gồm: 181 cơ sở đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, 220 cơ sở đủ điều kiện buôn bán phân bón, 30 cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, 50 chứng chỉ hành nghề Thú y); cấp và cấp lại 87 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trong đó: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp được 45 giấy, cấp huyện cấp 42 giấy), lũy kế đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có 529 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP còn hiệu lực.
Thông qua lồng ghép các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ, phát triển được 154 cơ sở vùng sản xuất rau, cây ăn trái, trang trại chăn nuôi, nuôi trồng hải sản đảm bảo chất lượng, có Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy (như thực hành nông nghiệp tốt (GAP), thực hành sản xuất tốt (GMP), hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (HACCP, ISO,…) và hình thành 22 chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp an toàn có xác nhận và thường xuyên được kiểm tra, với một số nhóm sản phẩm chủ yếu về bưởi, cam, rau củ quả, thịt lợn, sản phẩm chế biến từ hải sản.
4.2. Công tác khuyến nông, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; 
Bám sát Chương trình khuyến nông giai đoạn 2020-2022 (theo Quyết định số 3673/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh), Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành và triển khai Kế hoạch khuyến nông năm 2020 đảm bảo theo Nghị định 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ, với kết quả đã đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho 120 lượt cán bộ khuyến nông viên, 500 lượt người về các tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất tốt; xây dựng 9 mô hình trình diễn về thâm canh vườn cam, bưởi Phúc Trạch đạt chuẩn hữu cơ, lúa tập trung đạt tiêu chuẩn VietGAP liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; nuôi bò chuyên thịt lai 3B, nuôi thương phẩm cá Bống Bớp trong ao đất; sử dụng chế phẩm sinh học EM xử lý môi trường trong nuôi tôm thẻ chân trắng; trồng rừng thâm canh bằng giống cây keo lai BV10  nuôi cấy mô. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật từ nguồn vốn trung ương
; tổ chức cung ứng 19.125 liều tinh (trong đó tinh bò 3B là 8.000 liều) phối có chửa 5.650 bò nái với tinh 3B, 7.800 bò nái zebu (đạt 116% KH); bình tuyển công nhận 45 cây cam chanh đầu dòng phục vụ công tác bảo tồn lưu giữ nguồn gen.
Các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ sản xuất thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, bước đầu phát huy hiệu quả, đem lại sự chuyển biến mạnh mẽ về mặt năng suất, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, như công nghệ nhà lưới, nhà kính với quy mô khoảng 28.850 m2 (tương ứng 33 nhà màng, nhà lưới) trong sản xuất cây giống bưởi, cam, trồng hoa cây cảnh, sản xuất rau, củ, quả giúp tiết kiệm 50% lượng nước tưới, chi phí nhân công chăm bón, thuốc bảo vệ thực vật, đa dạng hóa cây trồng và tăng số sản xuất vụ trong năm, đồng thời chủ động cung ứng sản phẩm theo nhu cầu thị trường, hiệu quả kinh tế tăng lên gấp 4 - 5 lần so với canh tác theo phương pháp truyền thống,... Bên cạnh, tăng nhanh tỷ lệ cơ giới hóa, tự động hóa trong nhiều lĩnh vực, khâu sản xuất
, góp phần tiết kiệm chi phí, giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch như đối với sản xuất lúa giảm từ 12,5% xuống 7%, giải phóng sức lao động, đảm bảo thời vụ, phòng tránh thiên tai. 
 4.3. Phát triển kinh tế hợp tác và đào tạo nghề: Từng bước cũng cố, nâng cao hoạt động kinh tế hợp tác đi vào chất lượng, hiệu quả, kiên quyết giải thể các hợp tác xã ngừng hoạt động, yếu kém (theo báo cáo các địa phương, từ đầu năm đến nay giải thể được 191 HTX, giảm số lượng HTX nông nghiệp xuống còn 593 HTX); tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX giai đoạn 2018-2020; xây dựng một số mô hình HTX kiểu mới, HTX khởi nghiệp trong nông nghiệp. Hoàn thành tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh; do ảnh hưởng thực hiện các biện pháp dãn cách xã hội, đến nay các địa phương tổ chức  58 lớp đào tạo cho 2.000 người về nghề nông nghiệp.
4.4. Công tác phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ thực vật: Đã chủ động điều tra, dự tính, dự báo, theo dõi, nắm bắt chặt chẽ diễn biến của các loài sâu, bệnh gây hại trên từng loại cây trồng (lúa, ngô, cây ăn quả,…), hướng dẫn, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng trừ kịp thời, có hiệu quả, không để phát sinh diện rộng, giảm thiểu được thiệt hại cho sản xuất (nhất là đối với bệnh đạo ôn lá, cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng,… trên lúa vụ Xuân, sâu keo mùa thu trên cây ngô,…), góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, sản lượng thu hoạch các loại cây trồng.
4.5. Công tác thú y và quản lý, kiểm soát các cơ sở giết mổ: Công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được  tập trung chỉ đạo đồng bộ, các ổ dịch cơ bản đã phát hiện kịp thời, khoanh vùng, khống chế ngay ở diện hẹp, nhất là dịch tả lợn châu phi góp phần thúc đẩy việc tái đàn, tăng đàn trong chăn nuôi (từ đầu năm trên địa bàn tỉnh không phát sinh các ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm về cúm gia cầm và tai xanh ở lợn; số lượng lợn mắc bệnh DTLCP, buộc phải tiêu hủy, gia súc mắc bệnh LMLM và diện tích bị nhiễm bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy trên tôm nuôi giảm mạnh so với năm 2019); ngay sau lũ lụt đã đề xuất hỗ trợ, phân bổ kịp thời các hóa chất
 và chỉ đạo các địa phương tổ chức tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Công tác tiêm phòng, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm tiếp tục được tỉnh quan tâm cao chỉ đạo thực hiện, tỷ lệ gia súc giết mổ tập trung bình quân đối với trâu bò đạt trên 75%, đối với lợn trên 69%, tuy vậy hoạt động cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đang gặp rất nhiều khó khăn, hiện có 7/39 cơ sở tạm ngừng giết mổ do lượng gia súc vào lò mổ giảm mạnh. 

4.6. Về công tác quản lý tàu cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Hoàn thành việc cấp 60 giấy đăng ký tàu cá; cấp 146 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; cấp mới, đổi, gia hạn được 529 giấy phép khai thác thủy sản; tổ chức 07 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên biển, kết hợp tuyên truyền, phổ biến cho trên 200 chủ phương tiện, trên 700 ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển.

4.7. Thủy lợi, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai

- Thủy lợi: Với việc hoàn thành giai đoạn I công trình hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (với dung tích hồ chứa 775 triệu m3), cùng hệ thống kênh mương thủy lợi hiện đại đi kèm được kết nôi lấy nước vào kênh chính Linh Cảm và điều tiết, vận hành hiệu quả đã đảm bảo cấp đủ nước ổn định phục vụ sản xuất cho trên 116.260ha (trong đó: lúa 99.300ha, màu 14.200ha, thủy sản 2.760ha), đạt 100% kế hoạch. Triển khai phong trào ra quân làm thủy lợi nội đồng, huy động được 285.765 công, nạo vét và sửa chữa 2.654 km kênh mương các loại và 64 công trình đầu mối hồ đập, 160 cống tưới tiêu và 25 trạm bơm; tính đến ngày 30/10/2020 toàn tỉnh đã thực hiện kiên cố hóa thêm được 41/80,9km kênh mương nội đồng.
- Phòng chống thiên tai: Cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN (Sở Nông nghiệp và PTNT) tổ chức duy trì chế độ túc trực 24/24h, chủ động tham mưu cũng cố kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các công trình trọng điểm, đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị cũng cố kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN để sẵn sàng công tác ứng phó với thiên tai; kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, công điện, văn bản để tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phương án, giải pháp cấp bách ứng phó, phòng chống với diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai. Những tháng cuối năm liên tục chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, 02 cơn bão (bão số 5, số 9) và mưa, lũ cực đoan, đặc biệt là trận mưa lũ từ 15/10 đến 21/10/2020 và đợt mưa lũ từ ngày 28 đến 31/10/2020) gây ngập lụt 118 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố, với thiệt hại ước tính trên 5.300 tỷ đồng. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát huy sức mạnh toàn dân, huy động nguồn lực, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trên từng địa bàn huyện, thành phố, thị xã đến các xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố; cùng với sự giúp đỡ thiết thực, kịp thời của Trung ương, các địa phương bạn, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và sự đồng cảm, sẻ chia, ủng hộ về tinh thần, vật chất của đồng bào trong nước, các tổ chức quốc tế,... Cả hệ thống chính trị đã quyết liệt vào cuộc, khẩn trương khắc phục hậu quả do lũ, lụt; kịp thời cấp phát và hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu
 sớm ổn định đời sống người dân vùng bị ngập lụt và từng bước khôi phục sản xuất. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3659/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 về quy định tạm thời một số nội dung về hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, ổn định đời sống trên địa bàn tỉnh; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai; chỉ đạo việc tổ chức tiếp nhận hàng, tiền cứu trợ ủng hộ, công tác tiếp nhận, hỗ trợ, phân bổ bảo đảm kịp thời, công khai, đúng đối tượng
.

4.8. Kết quả thực hiện các cơ chế chính sách 
- Kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung và triển khai Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh; chỉ đạo đánh giá tổng thể kết quả thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và xây dựng các cơ chế, chính sách cho giai đoạn 2021-2025 trình HĐND tỉnh.
- Kết quả tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2019 đạt trên 708.078 triệu đồng, trong đó: hỗ trợ sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả chính sách hỗ trợ lãi suất) đạt 62.816 triệu đồng (chiếm 8,88%), hỗ trợ ứng dụng công nghệ sinh học và chính sách nấm đạt 7.639 triệu đồng (chiếm 1,08%), hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn đạt 23.265 triệu đồng (chiếm 3,29%), hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm đạt 14.839 triệu đồng (chiếm 2,1%), hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, môi trường nông thôn đạt 254.304 triệu đồng (chiếm 35,9%) và kinh phí hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng đạt 345.215 triệu đồng (chiếm 48,75%)…”. Năm 2020, thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất, bảo quản chế biến và lãi suất vay vốn ước đạt trên 70 tỷ đồng.
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Một số tồn tại, hạn chế chủ yếu:

- Diện tích, sản lượng một số cây trồng, sản phẩm chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, như: Lạc diện tích bằng 84,6% KH, sản lượng bằng 81,8% KH;  khoai lang diện tích bằng 84,5% KH, sản lượng bằng 87,9% KH; đậu các loại diện tích bằng 68,3% KH; chè công nghiệp diện tích bằng 86% KH, sản lượng bằng 97% KH,...
- Việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn chậm, sản xuất theo hình thức hợp tác liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị chưa trở thành phổ biến
; việc thu hút doanh nghiệp đầu tư các dự án mới vào phát triển sản xuất quy mô lớn, tạo đột phá đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp còn gặp khó khăn; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh nhiều sản phẩm hàng hóa chủ lực mặc dù đã được cải thiện, nhưng vẫn còn thấp, quy mô hàng hóa còn nhỏ.
- Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực thuộc ngành mặc dù được tập trung chỉ đạo, nhưng nhìn chung kết quả vẫn chưa đáp ứng yêu cầu:
 + Việc tuân thủ, chấp hành lịch thời vụ sản xuất ở một số địa phương chưa đảm bảo, trong vụ Xuân còn tình trạng gieo cấy lúa trước thời vụ của tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón chưa được duy trì thường xuyên, liên tục.
+ Tiến độ triển khai công tác tiêm phòng vắc xin đợt 2/2020 cho đàn gia súc, gia cầm còn chậm, chưa đạt tỷ lệ theo kế hoạch đề ra
. Công tác giám sát, phát hiện dịch bệnh tại cơ sở còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ tái phát các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm.

+ Tỷ lệ gia súc, gia cầm được đưa vào giết mổ tập trung ở một số địa phương còn thấp so với mức bình quân của tỉnh.

+ Việc thực hiện các giải pháp khắc phục, chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp mặc dù đã có nhiều chuyển biến, kết quả bước đầu; tuy nhiên việc tuần tra, xử lý chưa được thường xuyên, kinh phí, nhân lực, phương tiện vẫn còn nhiều hạn chế; kinh phí để xây dựng, bổ sung các hạng mục cần thiết cho cảng cá để đáp ứng điều kiện theo quy định bắt buộc của cảng cá chỉ định còn khó khăn.
+ Mặc dù đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp về phòng cháy chữa cháy rừng, nhưng do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài nên đến nay toàn tỉnh đã xảy ra 51 điểm phát lửa, 14 vụ cháy rừng, diện tích có rừng bị cháy 85,67 ha, diện tích rừng thiệt hại không có khả năng phục hồi ước tính khoảng 59,7 ha. 
+ Tiến độ thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương nội đồng còn chậm (trong 10 tháng đầu năm 2020 mới đạt dưới 60% KH). 
2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

2.1. Nguyên nhân khách quan:

- Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, khó dự báo, từ đầu năm đến nay diễn biến hết sức phức tạp, nắng nóng dài ngày vào đầu vụ Hè Thu gây hạn hán, cháy rừng; những tháng cuối năm liên tục chịu ảnh hưởng của 02 cơn Áp thấp nhiệt đới, 02 cơn bão (bão số 5, số 9) và nhiều trận lốc xoáy; trong tháng 10/2020 trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 đợt mưa, lũ (đặc biệt là trận mưa lũ từ 15/10 đến 21/10/2020 và đợt mưa lũ từ ngày 28/10 đến 31/10/2020) làm thiệt hại hết sức nặng nề
 đến đời sống dân sinh, cơ sở hạ tầng thiết yếu và phải mất rất nhiều thời gian, công sức, nguồn lực mới có thể khắc phục được, với tổng thiệt hại trên 5.400 tỷ đồng.
- Các dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi mặc dù đã được kiểm soát, nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ tái phát và lây lan trên diện rộng, đặc biệt là dịch tả lợn châu phi
 hiện mầm bệnh vẫn tồn dư ở trong các môi trường chăn nuôi, trong khi chưa có vắc-xin, thuốc điều trị; dịch lở mồm long móng gia súc
; bịch bệnh hoại tử gan tụy cấp tính, dịch bệnh đốm trắng trên tôm nuôi
,… sau đợt mưa kéo dài vừa qua, nhiều địa phương bị ngập lụt nặng, ảnh hưởng nặng nề đến môi trường chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tăng nguy cơ phát sinh, lây lan các loại dịch bệnh.
- Dịch bệnh covid - 19 kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở một số lĩnh vực, kinh doanh xuất khẩu có thời điểm bị gián đoạn: giá cả vật tư đầu vào tăng, trong khi xuất khẩu khó khăn nên giá bán các mặt hàng lâm sản (dăm gỗ), chế biến hải sản giảm mạnh
. Bên cạnh, một số văn bản quy phạm pháp luật trong nội ngành và liên ngành thiếu đồng bộ, hướng dẫn triển khai chưa kịp thời.
2.2. Nguyên nhân chủ quan:

- Việc chỉ đạo phát triển sản xuất, Cơ cấu lại nông nghiệp ở một số lĩnh vực, một số địa phương thời gian qua chưa được quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt, có sự chững lại, nhất là trong việc tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, cũng như việc thu hút đầu tư các dự án mới tạo đột phá tăng trưởng, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển liên kết sản xuất.
- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn chính sách các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, trong quá trình thực hiện còn xảy ra sai sót, hiệu quả chưa cao, công tác nghiệm thu chưa chính xác, thiếu chặt chẽ về nội dung hồ sơ, đối tượng và các điều kiện theo quy định.
- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương có thời điểm chưa quan tâm cao, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp, chủ động công tác phòng ngừa dịch bệnh, ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai, lũ lụt.

- Hoạt động xúc tiến thương mại nông, lâm, thủy sản chưa được đẩy mạnh, chưa tạo được thương hiệu và đầu ra ổn định cho hàng hoá nông sản của tỉnh; các thành phần kinh tế và nông dân còn thiếu thông tin về thị trường, nên chưa tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất và dịch vụ ở nông thôn phát triển.

- Đội ngũ cán bộ, hệ thống tổ chức ngành cấp cơ sở còn thiếu; việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của một số địa phương chưa kịp thời, nhất là trong công tác theo dõi, báo cáo tình hình dịch bệnh, thiên tai.
Phần II:
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2021

Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch ngành 5 năm 2021-2025. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh dành sự quan tâm cao, ưu tiên nguồn lực cho các cơ chế, chính sách và tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. 
Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn như hậu quả thiệt hại nặng nề do lũ, lụt năm 2020 đang để lại về tài sản, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất bị xuống cấp và ảnh hưởng lớn nguồn lực, tâm lý đầu tư sản xuất của người dân, doanh nghiệp; trong khi biến đổi khí hậu, thời tiếp khó lường hơn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn diễn biến phức tạp; quy mô, sức cạnh tranh của các sản phẩm nhìn chung còn thấp hơn yêu cầu cao của hội nhập. Trước bối cảnh trên, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất, thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách nhằm đảm bảo ứng phó kịp thời, hiệu quả với những khó khăn, thách thức, phát huy các yếu tố thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp năm 2021 đạt kết quả cao, làm tiền đề cho thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển Ngành 5 năm 2021-2025 và triển khai Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 
I. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh bằng các đề án, chương trình, chính sách và triển khai có hiệu quả trên các lĩnh vực: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt trên 2,5%/năm; tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh) đạt trên 13.363 tỷ đồng, trong đó: Nông nghiệp 11.080 tỷ đồng, lâm nghiệp 760 tỷ đồng, thủy sản 1.524 tỷ đồng; giá trị sản xuất trên diện tích đạt trên 93 triệu đồng/ha; tốc độ tăng năng suất lao động nông nghiệp đạt trên 4%/năm; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết, tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất theo GAP hoặc tương đương lần lượt đạt 15% và 10%; tỷ lệ che phủ rừng đạt ổn định trên 52%; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 57,6% được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia; góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2021 có thêm ít nhất 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn.
2. Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch theo từng lĩnh vực, sản phẩm

a) Lĩnh vực Trồng trọt: Ban hành bộ tiêu chí và chỉ đạo phát động phong trào xây dựng mô hình cánh đồng mẫu (mỗi huyện, thị xã, thành phố có từ 3-5 mô hình), nhân rộng mô hình phá bỏ bờ vùng, bờ thửa thành ô thửa lớn; từng bước ổn định quy mô, tập trung đầu tư thâm canh, phát triển thương hiệu các sản phẩm cam, bưởi đặc sản, chè công nghiệp; tổng sản lượng lương thực đạt trên 51 vạn tấn.
- Lúa: Tổng diện tích gieo trồng trên 103.527 ha (vụ Xuân 59.050 ha, vụ Hè Thu 44.168ha, vụ Mùa 309 ha), trong đó quy mô diện tích sản xuất theo mô hình ô thửa lớn, cánh đồng mẫu, liên kết với doanh nghiệp đạt trên 2.000ha; năng suất bình quân đạt trên  52,46tạ/ha; sản lượng thu hoạch cả năm đạt trên 54 vạn tấn. 

- Cam: Diện tích trên 7.703 ha, diện tích cho sản phẩm đạt trên 5.885 ha, năng suất bình quân đạt trên 109,1 tạ/ha, sản lượng thu hoạch trên 64.219 tấn.

- Bưởi: Diện tích 4.010 ha, diện tích cho sản phẩm 2.845 ha, năng suất bình quân trên 110,7 tạ/ha, sản lượng thu hoạch trên 31.487 tấn.

- Rau củ quả thực phẩm: Diện tích gieo trồng đạt trên 11.877 ha, năng suất bình quân trên 67,53 tạ/ha, sản lượng đạt trên 80.196 tấn.

- Lạc: Diện tích gieo trỉa đạt trên 11.632 ha, năng suất bình quân trên 26 tạ/ha, sản lượng đạt trên 30.264 tấn. 

- Chè công nghiệp: Diện tích 1.174 ha, trong đó diện tích kinh doanh đạt trên 928ha; năng suất bình quân trên 126,7 tạ/ha, sản lượng búp tươi đạt trên 11.761 tấn. 

- Ngô: Diện tích gieo trỉa trên 9.348 ha, năng suất bình quân trên 43,38 tạ/ha, sản lượng trên 40.549 tấn.

- Khoai lang: Diện tích gieo trồng trên 3.652 ha, năng suất bình quân trên 69,9 tạ/ha, sản lượng đạt trên 25.520  tấn.


- Đậu: Diện tích gieo trồng trên 4.297 ha, năng suất bình quân trên 8,96 tạ/ha, sản lương đạt trên 3.852 tấn.


b) Lĩnh vực Chăn nuôi: Phát triển bền vững các chuỗi liên kết chăn nuôi lợn, bò, hươu, gia cầm trang trại, gia trại quy mô lớn; tổ chức lại chăn nuôi quy mô nhỏ có kiểm soát chặt chẽ về an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường; nâng tổng sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng đạt trên 112.000 tấn.
- Lợn: Tổng đàn trên 393.700 con, trong đó tỷ lệ nái ngoại chiếm trên 60%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 73.585 tấn. 

- Bò: Tổng đàn trên 173.170 con, tỷ lệ bò Zêbu, bò chất lượng cao đạt 56% tổng đàn; sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên 10.240 tấn, sản lượng sữa 10.500 tấn.

- Hươu: Tổng đàn 37.500 con, sản lượng nhung hươu 16 tấn.

- Gia cầm: Tổng đàn 9,275 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 22.180 tấn, sản lượng trứng 338,7 triệu quả.

c) Lĩnh vực Lâm nghiệp: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về khai thác tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp, trong đó tập trung phát triển trồng rừng thâm canh, gắn với các nhà máy chế biến gỗ:
- Diện tích trồng rừng tập trung 7.800ha (gồm: 7.600 ha rừng sản xuất, 200 ha rừng phòng hộ); khoanh nuôi XTTS rừng 800 ha; chăm sóc rừng trồng 23.000ha; khoán bảo vệ rừng 201.000ha; trồng phân tán 3 triệu cây. 

- Khai thác gỗ nguyên liệu rừng trồng đạt 400.000m3; nhựa thông 500 tấn.

- Diện tích cao su đưa vào khai thác mủ 2.300 ha, năng suất bình quân 10 tạ/ha, sản lượng mủ khô 2.300 tấn.
 d) Lĩnh vực Thủy sản: Phát triển, nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản thâm canh, công nghệ cao, đảm bảo môi trường, an toàn sinh học; từng bước ổn định và hiện đại hóa đội tàu khai thác xa bờ, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về chống khai thác IUU theo quy định của Luật thủy sản.
- Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt trên 7.418 ha, trong đó: Nuôi thuỷ sản nước ngọt: 4.440 ha, nuôi thuỷ sản mặn lợ: 2.978 ha. Phân theo đối tượng:

+ Nuôi tôm: Diện tích thả nuôi đạt trên 2.526 ha (trong đó nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao trên 690 ha; tôm bán thâm canh, quảng canh cải tiến 1.836 ha); sản lượng đạt tren 5.313 tấn (tôm thẻ chân trắng 4.996 tấn, tôm sú 317 tấn). 

+ Nuôi cá các đối tượng khác (cá, nhuyễn thể) 452 ha; tổng số lồng bè nuôi 185 lồng (thể tích 32.000m3), sản lượng đạt 300 tấn. Sản xuất, ương dưỡng giống 552 triệu con (gồm: tôm 500 triệu con; cá, đội tượng khác 52 triệu con). 


-  Khai thác hải sản: Đóng mới, cải hoán 37 tàu khai thác vùng lộng và xa bờ, nâng đội tàu xa bờ chiều dài 15m trở lên đạt trên 146 chiếc; sản lượng khai thác đạt 36.300 tấn, trong đó khai thác biển 32.300 tấn, khai thác nội địa 4.000 tấn.

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung huy động nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt triển khai tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước mắt, khẩn trương bổ cứu, phát huy hiệu quả Chính sách hỗ trợ giống khôi phục lại sản xuất diện tích cây trồng, rau màu vụ Đông 2020; khẩn trương đánh giá thiệt hại do lũ, lụt gây ra, thực hiện cứu trợ, chính sách hỗ trợ kịp thời; rà soát, sửa chữa, khôi phục hệ thống kết cấu hạ tầng, công trình thủy lợi, tổ chức sinh đồng ruộng, chuồng trại, ao hồ nuôi trồng thủy sản, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất vụ Xuân 2021.
2. Trên cơ sở quyết định giao chỉ tiêu định hướng, kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các cấp huyện, xã chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả: Đề án sản xuất Vụ Xuân, Đề án vụ Hè Thu - Mùa,  Đề án vụ Đông; Đề án sản xuất thủy sản; Phương án tưới phục vụ sản xuất các vụ Xuân, Hè Thu; các phương án: Phòng chống chống hạn, PCCC rừng, phương án phòng, chống thiên tai,...

3. Xây dựng, ban hành đồng bộ các đề án triển khai các mục tiêu, giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, trong đó sớm tham mưu, ban hành các đề án chuyên đề trọng tâm theo dự thảo Chương trình toàn khóa trình đại hội, gồm: 
- Xây dựng trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành (1) Nghị quyết về tích tụ, tập trung ruộng đất phục vụ đẩy mạnh cơ giới hóa, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn; (2) Nghị quyết về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn; phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới gắn với phát triển đô thị văn minh.  
- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành (1) Nghị quyết về các cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; (2) Kế hoạch Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; (3) Đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp, (4) Đề án phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2021-2025; (5) Xây dựng và ban hành Chương trình: Phát triển thủy sản theo hướng thâm canh, công nghệ cao, nâng cao năng suất và chất lượng; từng bước ổn định và hiện đại hóa đội tàu khai thác xa bờ.
4. Chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, xây dựng, tham mưu ban hành đồng bộ các đề án, chương trình, giải pháp định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực để triển khai thực hiện các Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực đến năm 2030 và Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn năm 2050, như: Chiến lược phát triển chăn nuôi (theo Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020), Chiến lược phát triển thủy lợi (theo Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2020), Chiến lược phát triển ngành Trồng trọt; Chiến lược, Quy hoạch phát triển lâm nghiệp; Chiến lược phát triển thủy sản,…
5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, của tỉnh đã ban hành; tập trung soát xét, hoàn thiện trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với một số quan điểm, định hướng, như:
(1) Về quan điểm:

- Chính sách hướng tới tạo tính đột phá, ưu tiên phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, thực sự cần thiết cho sản xuất hàng hóa mà vượt quá năng lực của người dân, cần sự hỗ trợ của nhà nước để phát triển sản xuất, khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương và tạo môi trường, động lực thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

- Chính sách đảm bảo thiết thực, hiệu quả, cụ thể hóa các các quy định của Luật, chính sách của Trung ương vào tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất của tỉnh. 

(2) Về mục tiêu: 

- Chính sách hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, liên kết chuỗi giá trị, thúc đẩy gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương gắn với phát triển thương mại nông thôn.

- Phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

(3) Chính sách hướng tới các nhóm đối tượng lớn: 

- Nhóm chính sách hướng tới an sinh xã hội có số đông đối tượng hưởng lợi trong sản xuất cho nông hộ: Cải tạo giống bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ mua bản quyền giống lúa. 

- Nhóm chính sách hướng tới bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, như Hỗ trợ VietGAP trong trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm; hỗ trợ nâng cấp cơ sở giết mổ giai súc, gia cầm tập trung. 

- Nhóm chính sách đầu tư phát triển nhằm tăng các chỉ số phát triển ngành nông nghiệp, bao gồm: Chính sách phát triển thương mại, trong đó chú trọng vào hỗ trợ xúc tiến thương mại và ứng dụng thương mại điện tử vào tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chính sách hỗ trợ chương trình OCOP; chính sách hỗ trợ phát triển liên kết chuỗi sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản, ưu tiên chính sách tập trung phát triển thông qua hỗ trợ lãi suất vay vốn. 

(4) Về Cơ chế xây dựng nông thôn mới: Với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 là hướng tới xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.
6. Tiếp tục khuyến khích ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, cơ giới hóa; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí “cánh đồng mẫu” làm cơ sơ cho chỉ đạo, triển khai nhân rộng tại các huyện, thị xã, thành phố. Khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư mới các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, như chăn nuôi bò thịt, bò sữa quy mô lớn, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao,… Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển công nghiệp chế biến; xã hội hóa huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông lâm, thủy sản.

7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; các xã, huyện tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cấp các tiêu chí đáp ứng theo chuẩn mới, hướng tới nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phát triển đa dạng các loại hình kinh tế nông thôn, gắn với cơ cấu lại nông nghiệp. Rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp quy hoạch tỉnh. Đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu. Thực hiện có hiệu quả Đề án Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở OCOP.
8. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, đảm bảo chế độ báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Chỉ đạo điều tra, thống kê và triển khai Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến tận cấp xã, huyện theo Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp về công tác thông tin, tuyên truyền, chỉ đạo sản xuất
- Các ngành, địa phương cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức Hội nghị triển khai, bám sát cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án theo tiểu ngành, lĩnh vực, sản phẩm, như: Đề án sản xuất vụ Xuân 2021, Đề án sản xuất vụ Hè Thu – Mùa 2021, Đề án sản xuất vụ Đông 2021; Đề án sản xuất thủy sản; Đề án tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; các phương án: Phòng chống chống hạn, phòng cháy chữa cháy rừng, phương án phòng, chống thiên tai,... Trước mắt, chỉ đạo hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ Đông 2020 đảm bảo phủ kín diện tích đề án đề ra; kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư đảm bảo chất lượng để triển khai vụ Xuân 2021 đạt kết quả cao nhất.
- Kịp thời tham mưu ban hành chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp. Tập trung tuyên truyền, tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến các nội dung của chỉ thị, quyết định kế hoạch, đề án sản xuất mùa vụ đến tận cán bộ cấp huyện, xã và các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, người dân biết, chấp hành thực hiện. 
- Đẩy mạnh Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”- OCOP, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp về tổ chức lại sản xuất, phát triển các chuỗi liên kết, vai trò của doanh nghiệp, KHCN, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.
- Kiện toàn, thành lập các đoàn, tổ công tác về địa bàn cơ sở đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; tăng cường năng lực dự tính, dự báo và phòng trừ, chăm sóc và bảo vệ các cây trồng, vật nuôi. Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Tạo đồng thuận, thống nhất và huy động cộng đồng doanh nghiệp và người dân phát triển chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
 2. Giải pháp về kỹ thuật, cơ cấu mùa vụ, bộ giống, quy trình kỹ thuật, phương thức sản xuất nhằm thực hiện định hướng cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp
2.1. Trồng trọt: 
- Xây dựng và bố trí khung lịch thời vụ, phù hợp cho từng vụ, từng vùng, từng địa phương và cơ cấu từng loại cây trồng; bố trí cơ cấu bộ giống hợp lý, theo hướng tăng diện tích tỷ lệ sử dụng giống xác nhận, ngắn ngày, chất lượng cao, phấn đấu đạt trên 70%.  Chỉ đạo chấp hành nghiêm mùa vụ, tuân thủ cơ cấu giống.

- Tiếp tục chuyển mạnh cơ cấu giống hàng hóa ngắn ngày, chất lượng cao; chỉ đạo nhân rộng nhanh các mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất, gắn với chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.
 - Quy trình, phương thức sản xuất: Thực hiện chế độ luân canh, xen canh phù hợp trên từng chân đất, đầu tư thâm canh nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả cây trồng và nâng cao hệ số sử dụng đất, chú trọng triển khai các biện pháp cải tạo bồi dục đất bằng việc bón các loại phân hữu cơ vi sinh, làm đất, tưới tiêu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật SRI, “3 giảm - 3 tăng”, phòng trừ tổng hợp dịch hại IPM, các quy trình sản xuất các loại cây trồng theo hướng VietGAP.

- Liên kết sản xuất: Phát triển mở rộng quy mô chuỗi liên kết trồng, tổ chức sản xuất chè công nghiệp, thu mua, chế biến và xuất khẩu sản phẩm của Công ty CP chè Hà Tĩnh; nâng cấp, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa liên kết của Công ty KC Hà Tĩnh, gắn với phát triển các sản phẩm gạo đạt chuẩn OCOP; hoàn thiện, nhân rộng chuỗi liên kết trồng cây ăn quả đặc sản (cam, bưởi Phúc Trạch) bảo đảm mối liên kết ổn định lâu dài; tổ chức lại sản xuất các vùng rau theo hướng liên kết sản xuất an toàn. 
2.2. Chăn nuôi:

- Giống: Từng bước cải tạo và nâng cao năng suất đàn giống vật nuôi. Quản lý chặt chẽ con giống, bắt buộc các cơ sở sản xuất kinh doanh giống phải công bố tiêu chuẩn chất lượng giống theo quy định.
+ Giống lợn: Hoàn thành đưa vào sản xuất 02 cơ sở chăn nuôi lợn nái đã đươc UBND tỉnh Chấp thuận CTĐT tại Nghi Xuân, Cẩm Xuyên; nâng 40 cơ cơ sở lợn nái quy mô từ 300 con trở lên; mục tiêu đàn nái đạt 42.000 con.

+ Giống bò: tiếp tục chương trình cải tạo đàn bò địa phương bằng thụ tinh nhân tạo (sử dụng tinh các giống bò thịt trên thế giới như: Sind, Brahman, BBB,…), tăng tỷ lệ bò lai Zebu, bò thịt chất lượng cao 55%; chọn lọc trong sản xuất các giống bò lai Zêbu để tạo đàn nái nền phục vụ cho lai tạo giống bò thịt chất lượng cao.

+ Giống hươu: Bình tuyển chọn lọc tạo đàn cái nền và đực giống tốt cung cấp cho nhu cầu nâng cao chất lượng đàn giống trong sản xuất, thực hiện tốt quản lý nhằm tránh tình trạng cận huyết trong đàn hươu.
+ Giống gia cầm: Sử dụng một số tổ hợp lai gà thả vườn có năng suất, chất lượng cao, chi phí thức ăn thấp và các giống thủy cầm lai chuyên thịt hoặc chuyên trứng. Nguồn con giống lấy từ các cơ sở cung cấp con giống có uy tín, đảm bảo chất lượng. 
-  Về kỹ thuật, quy trình, phương thức sản xuất: 
+ Khuyến khích cơ sở chăn nuôi ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào chăn nuôi, tự động hóa chuồng nuôi; áp dụng các quy trình thực hành chăn nuôi tốt và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.
+ Duy trì và phát triển các chuỗi chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trong xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh để xây dựng chuỗi liên kết với người chăn nuôi.
+ Phát triển mô hình chăn nuôi bò quy mô từ 10 con theo hình thức bán chăn thả, nuôi nhốt hoàn toàn (vỗ béo); chăn nuôi gia cầm quy mô lớn, vừa (từ 1.000 con trở lên) ở những vùng có lợi thế, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng chăn nuôi gà thả vườn đồi (các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Kỳ Anh …), vùng chăn nuôi gà dải cát ven biển (các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên …), chăn nuôi vịt ở vùng ven sông, vùng trũng (các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Đức Thọ …); sản xuất, chế biến sản phẩm từ nhung hươu tham gia chương trình OCOP.
- Tiếp tục tăng cường giám sát, quản lý hoạt động hệ thống cơ sở giết mổ tập trung, nâng tỷ lệ gia súc, gia cầm vào giết mổ tại các cơ sở tập trung đạt trên 90%. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm chăn nuôi, phát hiện và xử lý nghiêm theo Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, nhất là vi phạp trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Kịp thời ban hành và triển khai Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản 2021; kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm 2021. - Cũng cố, tổ chức lại hoạt động hệ thống cơ sở giết mổ tập trung, đảm bảo kiểm soát, nâng tỷ lệ gia súc vào giết mổ tại các cơ sở tập trung đạt trên 90%. 
2.3. Lâm nghiệp: 

- Giống: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng nguồn giống đưa vào trồng rừng, đặc biệt là nguồn gốc lô vật liệu nhân giống (hạt giống, hom giống, cây đầu dòng...) của các loài cây trồng lâm nghiệp chính. Kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nguồn giống đảm bảo chất lượng, tăng năng suất, chất lượng. Điều chỉnh cơ cấu giống cây trồng rừng phòng hộ theo hướng bền vững, đa mục tiêu vừa đảm bảo chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường, chống xói mòn, sạt lở, vừa có hiệu quả kinh tế cho người làm nghề rừng.
- Phương thức sản xuất: Đẩy mạnh phát triển trồng rừng nguyên liệu theo hướng tăng diện tích thâm canh, sử dụng giống có năng suất, chất lượng rừng nguyên liệu; áp dụng các biện pháp chuyển hóa gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn. Thực hiện việc trồng rừng theo đúng mùa vụ và theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

 - Liên kết sản xuất: Hình thành chuỗi liên kết giữa các nhà máy (Nhà máy gỗ MDF, HDF, Nhà máy chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu,…) với các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; thu hút các nguồn lực để xây dựng và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC).


- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch hành động 119/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 187-NQ/HĐND về tăng cường quản lý sử dụng đất lâm nghiệp. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tại gốc, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021; chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo các địa phương, chủ rừng xử lý dứt điểm các vụ việc tranh chấp, lấn chiếm đất, rừng trái phép, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. 

Tăng cường các biện pháp quản lý động vật hoang dã theo Chỉ thị 29-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp xây dựng Quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia. Tiếp tục thực hiện tốt Chính sách chi trả phí dịch vụ môi trường rừng
2.4. Thủy sản:

a) Về khai thác thủy sản: 


- Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), trong đó: Hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu từ 15m trở lên; thực hiện việc kiểm soát, truy xuất nguồn gốc thủy sản,…và quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo Chỉ thị 11/CT-UBND, Kế hoạch 40/KH-UBND, Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 11/10/2018, Kế hoạch số 34/KH-BCĐIUU ngày 06/3/2020.
- Chỉ đạo rà soát hệ thống tổ chức bộ máy, triển khai xây dựng lực lượng kiểm ngư địa phương theo quy định (theo Luật thủy sản), đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phát huy hiệu quả trong công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm khai thác thủy sản. Tăng cường năng lực tuần tra, kiểm soát trên biển cho các lực lượng..

+ Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thiện các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền.
b) Về nuôi trồng thủy sản:

+ Giống: Phát huy hiện quả các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống tôm tổ chức sản xuất, ương dưỡng đã đầu tư; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở tiến hành xây dựng kế hoạch, chủ động nguồn giống và mùa vụ nuôi. Khuyến khích phát triển hệ thống ương dưỡng, dịch vụ cung ứng giống nhân dân; nghiên cứu, phát triển và nhân tạo các giống cá bản địa phục vụ kế hoạch thả tái tạo nguồn lợi. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chất lượng con giống; khuyến cáo các vùng/cơ sở nuôi liên kết với các cơ sở sản xuất giống tôm, cá trong việc cung ứng giống; ký kết hợp đồng để tăng trách nhiệm của người sản xuất giống trong việc đảm bảo chất lượng con giống đồng thời giúp cho việc quản lý chất lượng giống từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ được tốt hơn.

+ Mùa vụ, quy trình kỹ thuật: Ban hành và triển khai thực hiện đề án, lịch thời vụ cho các đối tượng nuôi, đến từng vụ nuôi cụ thể. Phân công cán bộ kỹ thuật quản lý địa bàn, trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt quy trình kỹ thuật nuôi (cải tạo, chọn giống, quản lý, chăm sóc trong suốt quá trình nuôi), chú trọng áp dụng các quy trình nuôi an toàn sinh học. Tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn quản lý vùng nuôi thủy sản, quy trình nuôi an toàn, tập huấn kỹ thuật nuôi mới cho người dân.

- Tập trung chuyển đổi đối tượng nuôi trên các diện tích nuôi tôm thường bị dịch bệnh, xây dựng và nhân rộng các mô hình nuôi sử dụng chế hẩm sinh học;; ứng dụng phương thức nuôi thâm canh (tăng sản), xen ghép tổng hợp các loài theo công thức thả ghép, đánh tỉa thả bù, tăng sản lượng/đơn vị diện tích tại các vùng nuôi nước ngọt; mở rộng nuôi lồng bè nước ngọt trên hồ, đập.
- Tăng cường và chủ động quan trắc, cảnh báo môi trường, dịch bệnh vùng nuôi tập trung, vùng cửa sông ven biển, vùng nuôi cá lồng trên sông. 
3. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện tốt chương trình khuyến nông, đào tạo nghề nông nghiệp; đổi mới, cũng cố và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất

Ứng dụng có hiệu quả các thành tựu về khoa học công nghệ: Công nghệ sinh học: giống, chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất, xử lý môi trường; công nghệ về bảo quản, chế biến sau thu hoạch; công nghệ thông tin trong nhận dạng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tự động hóa một số khâu trong quá trình sản xuất nhằm mục đích nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, thúc đẩy phân công lại lao động trong nông nghiệp, đưa sản xuất theo hướng chuyên canh, hàng hóa.
Khuyến khích chuyển giao kỹ thuật, áp dụng các công nghệ nuôi trồng, khai thác tiên tiến, kỹ thuật bảo quản sản phẩm sau khai thác...; lựa chọn du nhập các công nghệ mới hiện đại phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng địa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để lan tỏa các mô hình thủy sản hiệu quả tại địa phương để người dân áp dụng.  

Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình bình tuyển cây đầu dòng cây ăn quả (cam bù, cam chanh, bưởi Phúc Trạch,…). Dụ nhập, khảo nghiệp các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất. Triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch khuyến nông 2020-2022. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho người nông dân, trong đó chú trọng đào tạo nghề bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành máy nông nghiệp, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và khai thác thủy sản.

Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp đã được đánh giá là có hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo xử lý các HTX yếu kém ngừng hoạt động; chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác đối với HTX hoạt động không đúng bản chất (không phù hợp với quy định) của Luật HTX năm 2012; đảm bảo đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp, gắn với phát triển sản phẩm OCOP.

4. Tập trung nâng cấp hệ thống thủy lợi, đê điều và công tác phòng chống thiên tai
- Khẩn trương kiểm tra, rà soát danh mục các công trình bị hư hỏng để xuất đầu tư sửa chữa, nâng cấp; chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng (như: kênh Ngàn Trươi giai đoạn 2, nâng cấp các công trình thuộc dự án WB8 và quỹ phòng chống thiên tai,...). Ưu tiên bố trí, lồng ghép các nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cho thực hiện các tiêu chí nông thôn mới thuộc ngành, như: Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; phát triển HTX, trang trại; hoàn thiện hệ thống thủy lợi cho sản xuất lúa và đầu tư hệ thống tưới cho cây trồng cạn,... Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.
- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường triển khai thực hiện các nội dung theo quy định của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, đặc biệt là các nội dung đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

- Chỉ đạo tổ chức ra quân làm thủy lợi nội đồng, sửa chửa khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng sau mưa, lũ để kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp; phát động phong trào làm giao thông thủy lợi nội đồng vào đầu các vụ sản xuất vụ Xuân, Hè Thu. Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2021, với mục tiêu nâng tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương lên đạt 70%. 

- Rà soát, tham mưu phân bổ kinh phí từ các nguồn hỗ trợ sửa chữa, xây dựng các công trình hư hỏng do lũ lụt. Chủ động tổng kết, xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn năm 2021-2025. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và các công trình trọng điểm; chủ động triển khai giải pháp về phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai. Tiếp tục tăng cường kiểm tra và phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn chặn, xử lý vi phạm Luật đê điều; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình nâng cấp đê sông, đê biển, phòng chống thiên tai,...

5. Phát triển công nghiệp bảo quản chế biến, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp


a) Phát triển bảo quản, chế biến: 


- Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống với quy mô, cơ cấu sản phẩm hợp lý, tăng trình độ công nghệ, đủ sức cạnh tranh và đảm bảo môi trường; du nhập thêm các nghề mới có hiệu quả; chú trọng phát triển theo mô hình liên kết sản xuất, nhất là chuỗi chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông sản. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ ở nông thôn (giống, vật tư nông nghiệp, tín dụng, tư vấn sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu)… chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

- Chỉ đạo thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” thực sự có hiệu quả, thể hiện giá trị gia tăng của từng sản phẩm, khai thác tối đa về thế mạnh, tiềm năng tại mỗi vùng miền, địa phương; tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về hiệu quả và cách làm. Từng bước đưa sản phẩm “OCOP” vươn ra thị trường trong và ngoài. Tập trung phát triển sản phẩm OCOP gắn với cũng cố, phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống, kết hợp dịch vụ nông thôn.
b) Tìm kiếm, mở rộng thị trường: Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nông lâm thủy sản; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng mẫu mã, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm; phát triển thị trường một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, như: Cây ăn quả đặc sản, chè xuất khẩu, sản phẩm lợn, bò, nhung hươu, tôm, cá, rau củ quả, gạo chất lượng cao,...; phát triển chuỗi cửa hàng nông sản trên toàn tỉnh, nhất là tại các trung tâm thương mại lớn, chợ đầu mối,... Làm tốt thông tin, quảng bá, định hướng người tiêu dùng tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp an toàn sản xuất trong tỉnh. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, người sản xuất nghiên cứu thông tin, dự báo, điều chỉnh phương án sản xuất gắn với tín hiệu thị trường. Tiếp tục tổ chức thành công Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp theo kế hoạch của UBND tỉnh.

6. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kiểm soát chất lượng VTNN, an toàn thực phẩm
- Tổng kết đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2020, ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản năm 2021 để tổ chức triển khai kịp thời đến cấp huyện, xã. Chỉ đạo cập nhật, công khai, cung cấp thông tin địa chỉ về các cơ sở SXKD sản phẩm an toàn và danh sách cơ sở không đủ điều kiện, vi phạm các quy định về ATTP. thường xuyên thanh tra, kiểm tra và quản lý chất lượng giống, VTNN và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng các chất cấm trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm. 

- Triển khai các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về chất lượng VTNN, ATTP; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng các quy tắc quản lý thực phẩm theo hướng an toàn, bền vững, theo chuỗi sản xuất (như thực hành nông nghiệp tốt (GAP) hoặc các hệ thống quản lý ATTP khác), chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP cho các cơ sở đảm bảo truy xuất nguồn gốc, đảm bảo ATTP nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

7. Tiếp tục tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý của Ngành từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Căn cứ kế hoạch sản xuất của tỉnh tham mưu xây dựng Đề án sản xuất từng mùa vụ; phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã, chỉ đạo thực hiện; tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo triển khai kế hoạch; triển khai bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp.
- Các huyện, thành phố, thị xã: Căn cứ Đề án Tái cơ cấu, định hướng Kế hoạch, các đề án sản xuất của tỉnh; xây dựng Đề án sản xuất phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương mình để tập trung tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

 - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương tham mưu vấn đề liên quan đến đất đai; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về môi trường.



- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu trình UBND tỉnh cân đối bố trí ngân sách để thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, thông thôn đã ban hành; hướng dẫn, kiểm tra, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để thực hiện kế hoạch; tăng cường xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. 

- Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo cung ứng điện đầy đủ phục vụ sản xuất nông nghiệp, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể về giải pháp thị trường, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm. 

- Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các mô hình ứng dụng, nhân rộng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các ngân thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh có phương án, lộ trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, cá nhân được vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp. 

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm nông nghiệp tăng cường liên doanh, liên kết phát triển sản xuất, có kế hoạch, ký kết hợp đồng thu mua, tiêu thụ sản phẩm từ đầu vụ sản xuất.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất.

- Các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin, phản ánh và tuyên truyền kịp thời Chỉ thị của Tỉnh uỷ, Đề án, Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các điển hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả./.

                                                       ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

� Các đợt mưa lũ và lốc xoáy làm cho 842ha lúa giai đoạn làm đòng- trổ bông đỗ ngã bị thiệt hai và 267ha rau màu bị thiệt hại trên 70%; giai đoạn cuối vụ Xuân có khoảng 796 ha nhiễm bệnh đạo ôn lá; 1.580ha nhiễm rầy nâu, rầy lưng trắng; 3.250ha nhiễm bệnh khô vằn và 347ha nhiễm bệnh bạc lá,…


� đặc biệt là huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh


� Kế hoạch số 456/KU-UBND ngày 27/12/2020, Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh.


� Nghị quyết số 194/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020, số 214, Số 231/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh


� Như Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực đến năm 2030; Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 10/8/2020 về thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 21/5/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai,..


� Gây ngập lụt 118 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố với 52.604 hộ/167.303 người bị ảnh hưởng, đặc biệt là tại huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh


� Trong đó nông nghiệp tăng 3,99%, lâm nghiệp 0,34%, thủy sản 5,46%. 


� Theo quy định nghiệp vụ thống kê, đối với các thiệt hại xảy ra khi đã kết thúc mùa vụ (như lương thực bị ngập, hưu hỏng không tác động đến số liệu giá trị sản xuất của ngành nhưng làm giảm chỉ tiêu thống kê về thu nhập người dân), đối với các lĩnh vực, sản phẩm bị thiệt hại khi chưa thu hoạch (như cam, nuôi trồng thủy sản,…) sẽ giảm về sản lượng, giá trị sản xuất; kết quả sản xuất vụ Đông năm trước tính vào giá trị sản xuất, tăng trưởng năm sau (năm 2020 tính vào giá trị sản xuất, tăng trưởng năm 2021). Hiện nay, Cục Thống kê tỉnh ước tính cả năm đạt trên 2,54%, trong đó: nông nghiệp tăng 1,78%, lâm nghiệp 4,08% và thủy sản 6,23%.


� Đến nay diện tích sản xuất theo VietGAP đạt 1.094,5ha (tăng 600ha).


� Tổng diện tích lúa được phun phòng đạo ôn cổ bông đạt 36.3030 ha (chiếm 50,5% diện tích gieo cấy); rầu nâu, rầy lưng trắng với diện tích phu phòng trên 1.850, diện tích bị nhiễm 1.580ha, nhiễm nặng 74,05ha.


� Gồm Thạch Hà 498ha, Cẩm Xuyên 738,2ha, Kỳ Anh 37,5ha.


� Vụ Xuân 700ha, vụ Hè Thu 500ha, sử dụng các giống J02, Bắc Hương 9, ST24,… tại huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Hồng Lĩnh.


� Với 587 ha chè bị thiệt hại, gồm 12 ha thiệt hại trên 70%; 575 ha thiệt hại 30-70%.


� Nắng nóng làm 1.942 ha cây trồng cạn vụ Hè Thu bị thiệt hại (600 ha thiệt hại trên 70%; 1.342 ha thiệt hại 30-70%); 587 ha chè bị thiệt hại (12 ha thiệt hại trên 70%; 575 ha thiệt hại 30-70%); bão số 2 làm 600 ha cây hoa màu bị thiệt hại trên 70%.


� Kết quả từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không phát sinh các ổ dịch Cúm gia cầm và Tai xanh ở lợn; dịch LMLM gia súc xảy ra, dập tắt ở diện hẹp, dịch tả lợn châu Phi xảy ra nhỏ lẻ được khống chế, kiểm soát kịp thời.


� Với tổng kinh phí chính sách hỗ trợ 22.426 triệu đồng cho 888 cơ sở (chăn nuôi lợn nái: 49 cơ sở, số lượng 1.179 con; chăn nuôi lợn thịt: 839 hộ, số lượng 16.531 con) 


� Như dự án xây dựng cơ sở nái (quy mô trên 1.000 lợn nái) của công ty TNHH Tâm Lộc đầu tư tại xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh hoàn thành đi vào hoạt động (hiện đã thả nuôi 400 nái); Dự án của công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn tại xã Sơn kim 1 quy mô 500 con lợn nái và 14.000 con lợn thịt; dự án trang trại chăn nuôi giống lợn xã Xuân Mỹ quy mô 300 con lợn nái và 4.166 con lợn thịt; dự án của công ty Quỳnh Bảo Yến tại xã Cẩm Sơn quy mô 350 con lợn nái và 3.500 lợn thịt; dự án tại xã Cẩm Thịnh quy mô 1.200 lợn nái; dự án tại xã Hương Trà, huyện Hương Khê quy mô 200 con lợn  nái, 600 con lợn thịt,..


�như Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê.


� Do ảnh hưởng dịch covid 19, hoạt động nhập khẩu nguyên liệu bị gián đoạn, vật tư, thức ăn đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao, trong khi thị trường tiêu thụ xuất khẩu khó khăn, giá tôm thương phẩm nuôi vụ chính giảm mạnh trên 20% so với cùng kỳ năm 2019, cùng với thời tiết bất lợi, các đợt lũ lụt trong tháng 10 đã gây thiệt hại lớn cho nuôi trồng thủy sản.


� Nghị quyết số 194/2020/NQ-HĐND ngày 23/4/2020 về sửa đổi một số điều Nghị quyết 123, trong đó bổ sung chính sách “Hỗ trợ một lần 70% kinh phí mua thiết bị giảm sát hành trình cho các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên.


� Đã tổ chức 20 cuộc tuyên truyền, xây dựng 15 phóng sự, 30 tin bài; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 84/141 tàu cá có chiều dài trên 15m; tổ chức 23 cuộc thanh tra, tuần tra xử lý 77 trừng hợp vi phạm, xử phạt trên 600 triệu đồng; kiểm soát trên 10.000 lượt tàu cá ra vào cảng; thực hiện đánh dấu tàu, kẻ vẽ biển số cho 2.460/3.693 tàu cá (đạt gần 70%), kẻ vẽ biển số; 77/141 tàu cá, 02/02 cảng cá được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đúng quy định


� Đến ngày 05/11/2020, toàn tỉnh làm được 354,07/432,3 km đường giao thông (đạt 82% kế hoạch); 129,15/173,77 km rãnh thoát nước (đạt 74,3% kế hoạch); phục hồi mặt đường 40,12/106,95 km (đạt 37,5%).


� Lũy kế đến cuối năm 2020 có 169 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 93% tổng số xã), 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 646 Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn, 7.044 Vườn mẫu đạt  chuẩn, 162 sản phẩm đạt chuẩn OCOP


� Đợt 1/2020, Hội đồng cấp tỉnh đã tổ chức đánh giá, phân hạng, kết quả có 23 sản phẩm đạt từ 50 điểm trở lên, trong đó có 2 sản phẩm trên 70 điểm (khung điểm 4 sao), hiện đang tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm độc lập trước khi trình UBND tỉnh chứng nhận sản phẩm OCOP; dự kiến đợt 2 có thêm 67 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn OCOP đến cuối năm 2020 là 162 sản phẩm.


� Gồm: Đối với VTNN: đã thanh tra, kiểm tra 738 lượt cơ sở, lấy 95 mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng; xử phạt vi phạm hành chính đối với 23 cơ sở, trong đó các chi cục chuyên ngành xử phạt 11 cơ sở, với các hành vi vi phạm chủ yếu: cung ứng vào địa bàn các lô lúa giống, phân bón không đảm bảo chất lượng; buộc thay đổi mục đích sử dụng 1 tấn lúa giống, tiêu hủy 7 tấn phân bón. Đối với ATTP: thanh tra, kiểm tra đối với 516 lượt cơ sở, lấy 224 mẫu, xử phạt vi phạm hành chính 15 trường hợp.


� Sản xuất khoai lang (KL20-209, Hoàng Long) thương phẩm; sản xuất cam có truy xuất nguồn gốc; chăn nuôi gà Ri lai (R1)-VCN/VP và gà xương đen, thịt đen (HAH) thương phẩm có chất lượng cao; cải tạo đàn dê, cừu bằng biện pháp luân chuyển đực giống chất lượng và áp dụng các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng để đạt năng suất, chất lượng cao phù hợp với biến đổi khí hậu; nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo an toàn thực phẩm; mô hình trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn,…


� Cây lúa: Khâu làm đất đạt 95,5% (tăng 39,8% so năm 2013), khâu thu hoạch đạt 96,0% (tăng 52,5%), khâu vận chuyển đạt 80,0% (tăng 25,6%); cây màu khâu làm đất đạt 65,5% tăng 35,5%; trên 90% các trang trại chăn nuôi tập trung áp dụng cơ giới hóa đồng bộ; sản xuất lâm nghiệp (khâu tưới, phay sản xuất cây giống đạt 82%, khai thác 86%, vận chuyển 92%, chế biến lâm sản 85%); trong nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao và tàu khai thác xa bờ cơ giới hóa đạt trên 80%,..


� Đến nay, Trung ương hỗ trợ 15.000 lít hóa chất Iodine và 50.000 kg hóa chất Chlorine


� Đã huy động 16.068 thùng mì tôm, 20.343 két nước uống, 600 thùng lương khô cho Nhân dân; 500 rọ thép, 3.000 bao tải và 5.000m2 vải lọc để xử lý sự cố công trình kè Cẩm Nhượng; phân bổ và chuyển 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, 14,5 tấn lương khô cho các địa phương vùng lũ; hỗ trợ thu gom số lượng lúa, ngô bị ngập vận chuyển đến Chủ cơ sở để sấy,...


� Đến nay đã tiếp nhận trên 750 tổ chức, cá nhân ủng hộ, 2.000 tấn xi măng, Chính phủ cấp 3.526 tấn gạo 


� Tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất dưới hình thức liên kết mới đạt dưới 10%; kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn là chủ yếu và đang bộc lộ những hạn chế.


� Đàn trâu bò: vắc xin LMLM tiêm được 120.463 con, đạt 79% KH; vắc xin THT tiêm được 115.841 con đạt 78%KH; đàn lợn vắc xin DTL lợn tiêm được 151.240 con, đạt 78% KH; vắc xin THT lợn tiêm được 151.064 con, đạt 78% KH; gia cầm đạt 32,3%KH (Gà: 447.355 con, đạt 27,8%; Vịt: 264.255 con, đạt 45%,…).


� Riêng đợt mưa lũ từ 15-21/10/2020 làm 6 người chết, 43 người bị thương; có 52.604 hộ bị ảnh hưởng với tổng số 167.303 người; 3.765 nhà ở bị thiệt hại (42 nhà trên 70%, 659 nhà từ 50-70%, 579 nhà từ 30-50%, 2.485 nhà dưới 30%) và 41.128 nhà bị ngập từ 0,5-3m. Hơn 550ha lúa; 2.980ha diện tích rau màu 590ha cây trồng lâu năm, 1.671ha cây trồng hàng năm, 1.306ha cây ăn quả tập trung bị đỗ gãy hư hỏng... bị hư hỏng; hơn 269 tấn hạt giống, hơn 16.959 tấn lương thực, 2.593 tấn thức ăn gia súc bị ngập nước hư hỏng; hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hàng ngàn ha diện tích nuôi tôm, cá và nhiều  phương tiện khai thác thủy sản bị hư hỏng. Nhiều cơ sở hạ tầng thủy lợi, giao thông, cơ sở giáo dục, văn hóa, y tế... nhiều máy móc, thiết bị, nhà kho phân xưởng của các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại nghiêm trọng,...


� Từ đầu năm đến nay, xảy ra tại 34 hộ/20 xã của 10 huyện, thành phố, thị xã, buộc phải tiêu hủy là 234 con; khối lượng 13,5 tấn;


� Đã xảy ra tại 10 xã thuộc 07 huyện, thị xã (Can Lộc, Hương Sơn, Kỳ Anh, Thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Khê), làm cho 132 con gia súc mắc bệnh. hiện còn ổ dịch tại các xã Gia Phố, Hương Vĩnh chưa qua 21 ngày


� Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm xảy ra với diện tích 10.85ha/7 xã/3 huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân. Dịch bệnh đốm trắng trên tôm xảy ra với diện tích 62 ha/12 xã/ 5 huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Nghi Xuân.  Hiện còn 6.9ha diện tích nuôi tôm bị bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy cấp tính tại xã Đan Trường, Xuân Phổ và Cương Gián, huyện Nghi Xuân chưa qua 15 ngày.


� giá tôm thương phẩm nuôi vụ chính  giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019.
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